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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Toàn

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Thế Hanh. 

Ông Trương Đức Lâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Ngọc Mai- Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

tham gia phiên tòa: Bà Giáp Thị T- Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 4 năm 2018  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai
  
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

28/2018/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 23/2018/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Đức T, sinh ngày    tháng   năm 1987 tại thị trấn T, 

huyện H, tỉnh B. Nơi đăng ký HKTT và cư trú: Khu 5, thị trấn T, huyện H, 

tỉnh B; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá (học vấn): Lớp 4/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Đức M (đã chết) và bà: Đào Thị T - sinh năm 1959; Vợ, con: chưa 

có; tiền án: + Bản án số 89/HSST ngày 30/12/2011 Tòa án nhân dân huyện 

Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trị giá 

tài sản là 220.000đ). Đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/4/2013, chưa 

thi hành án phí HSST, tiền sự: Không; nhân thân: - Ngày 13/01/2004 Trưởng 

Công an thị Trấn T xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản; -Bản án 

số 02/HSST ngày 05/01/2006 Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa đã xử phạt 12 

tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (tài sản 3.480.000đ), đã 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/11/2006, án phí dân sự, hình sự ngày 

12/12/2007, chưa thi hành tiền bồi thường 650.000đ cho bà Nguyễn Thị T; + 

Bản án số 59/HSST ngày 27/8/2010 Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trị giá  tài sản 



2.150.000đ), đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/5/2011, xong án phí 

HSST 21/9/2011. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam trong vụ án này- Có 

mặt.
  

- Bị hại: Chị Đỗ Thị N, sinh năm 1978; TQ: Xóm P, xã P, huyện Y, 

tỉnh B -  Vắng mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác:
 

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 

1984; Địa chỉ: Số nhà 172, đường M K, phường Đ, thị xã T, tỉnh B-  Vắng 

mặt. 

+ Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn VănP, sinh năm 1992; Địa chỉ: Thôn Đ, xã N, huyện T, 

tỉnh B - Vắng mặt. 

2. Anh Đỗ Ngọc B, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số nhà 34, phường N, 

quận T, thành phố H - Vắng mặt. 

 + Người định giá tài sản: Bà Nguyễn Thị Vân- Chủ tịch Hội đồng; bà 

Vũ Thị Vân- thành viên thường trực; ông Nguyễn Hữu Quang- thành viên; 

ông Trần Đình Hùng- thành viên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng  09 giờ ngày 08/12/2017 Nguyễn Đức T mặc áo khoác màu 

đen, quần bò màu xanh, đi giầy thể thao mầu đen, trắng đi bộ vào Bệnh viện 

Đa khoa huyện Hiệp Hòa mục đích trộm cắp tài sản lấy tiền chi tiêu cá nhân. 

T đến khoa sản, quan sát qua khe cửa phòng 7 thấy bên trong phòng (hướng 

từ cửa vào) bên trái có chị Đỗ Thị N, sinh năm 1978 ở Xóm P, xóm P, huyện 

Y, tỉnh B đang bế cháu nhỏ mới sinh, bên phải có 01 chiếc giường không có 

người, ở giữa giường có 01 chiếc điện thoại Iphone 6S plus màu vàng gôn, có 

vỏ bọc bằng nhựa màu trắng hoa chấm óng ánh. Quan sát thấy chị N không để 

ý nên T đã lén lút mở cửa vào phòng dùng tay phải cầm điện thoại trên tay thì 

bị chị N phát hiện hô hoán nên T đã cầm theo điện thoại bỏ chạy về phía nhà 

xác của Bệnh Viện. Nghe tiếng hô hoán của chị N nên anh Nguyễn Văn P, 

sinh năm 1992 ở thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh B và anh Đỗ Ngọc B, sinh năm 

1976 ở N, T, TP H đang ở phòng bệnh bên cạnh chạy ra và cùng chị N đuổi 

theo T nhưng T đã chèo tường chạy thoát.  

 Sau khi lấy được chiếc điện thoại, T đi xe buýt đến cửa hàng điện thoại 

Anh Tú ở số 172 đường M Khai, Phường Đ, thị xã T, tỉnh B bán cho chị 

Nguyễn Thị O, sinh năm 1984 (là chủ cửa hàng) được 1.400.000đ. Số tiền này 

T đã ăn tiêu hết.  

 Ny sau khi bị mất tài sản, chị N đã viết đơn trình báo sự việc và giao 

nộp 01 vỏ hộp điện thoại Iphone 6splus. Ngày 09/12/2017 T đã đến Cơ quan 



điều tra Công an huyện Hiệp Hòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình và trực tiếp chỉ dẫn Cơ quan điều tra đến Cửa hàng điện thoại Anh Tú 

nơi T đã bán chiếc điện thoại. Cùng ngày chị O đã giao nộp chiếc điện thoại 

Iphone 6Splus mầu vàng gold có số Imal 355730074036446; ốp vỏ nhựa mầu 

trắng hoa chấm óng ánh phù hợp với  số Imal vỏ hộp điện thoại mà chị N giao 

nộp ngày 08/12/2017. 

 Ngày 18/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa ra quyết 

định trưng cầu định giá tài sản là chiếc điện thoại mà T đã trộm cắp của chị 

Đỗ Thị N. Ngày 22/12/2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Hiệp Hòa kết luận: 01 chiếc điện thoại Iphone 6Splus màu vàng gold 

và ốp lưng điện thoại có giá 5.520.000đ (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn 

đồng). Ngày 28/2/2018 Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc điện thoại trên cho 

chị N, chị N đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường dân sự mà chỉ đề 

nghị xử lý nghiêm đối với T về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của 

pháp luật.  

Ngày 25/01/2018 Cơ quan điều tra đã truy tìm quần áo, giầy mà T mặc 

khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (T khai đã vứt bỏ) nhưng không có kết 

quả. 

 Từ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên của bị cáo Nguyễn Đức T, tại bản 

cáo trạng số 31/CT-VKS-HH ngày 05/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

H, tỉnh B đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức T  ra trước Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh B để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa công khai sơ thẩm, bị cáo thừa nhận đã có hành vi trộm 

cắp tài sản như cáo trạng truy tố và nội dung vụ án đã tóm tắt nêu trên, rất hối 

hận về việc làm của mình, thành khẩn khai báo, đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo vì hiện nay bị cáo đang điều trị bệnh 

HIV từ năm 2014 đến nay. 

 Bị hại (chị Đỗ Thị N) trình bày: Khoảng 9 giờ ngày 08/12/2017 chị 

đang ngồi bế cháu tại phòng số 7, tầng 1, khoa sản của Bệnh viện đa khoa 

huyện H thì phát hiện có một người thanh niên hé cửa và bước vào trong 

phòng lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 6S plus màu vàng của chị để ở 

giường, chị phát hiện bế cháu đuổi theo nhưng không kịp, người thanh niên 

đó đã chạy thoát. Sau đó chị thấy có một số người dân nói người thanh niên 

đó tên là T, nhà ở thị trấn T, gần bệnh viện. Nay Cơ quan điều tra đã thu hồi 

và trả lại chị chiếc điện thoại, chị không có ý kiến đề nghị bồi thường gì về 

dân sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa giữ 

nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi phân tích tính chất 

vụ án, các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:  



 Tuyªn bè bÞ c¸o Nguyễn Đức T ph¹m téi “Trém c¾p tµi s¶n”. 

1. ¸p dông khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm p 

khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 

1999;  Xö ph¹t: Nguyễn Đức T tõ  09 th¸ng tù ®Õn 12 th¸ng tï về tội “Trộm 

cắp tài sản”, thêi  h¹n tï ®ược tÝnh tõ ngµy bắt bị cáo để thi hành án.  

- VÒ d©n sù: ¸p dông §iÒu 30 Bé luËt tè tông h×nh sù; kho¶n 1 §iÒu 42 

Bé luËt h×nh sù năm 1999; §iÒu 589 của Bé luËt d©n sù: Buộc bị cáo Nguyễn 

Đức T phải có trách nhiệm trả cho chị Nguyễn Thị O số tiền 1.400.000đ (Một 

triệu bốn trăm nghìn đồng) do bị cáo bán chiếc điện thoại trộm cắp cho chị O 

nay đã thu hồi trả cho chủ sở hữu. 

- VÒ ¸n phÝ: ¸p dông §iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n; §iÒu 136 Bé luËt tè 

tông h×nh sù:  Bị cáo Nguyễn Đức T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện theo 

các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Việc truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo và mức án do kiểm sát 

viên đề nghị là có căn cứ và đúng pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ 

của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. 

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại Cơ 

quan điều tra về thời gian, địa điểm, quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm 

tội. Tài sản bị cáo trộm cắp đã chứng M được là chiếc điện thoại thoại Iphone 

6S plut màu vàng đã qua sử dụng có trị giá là 5.520.000 đồng (Năm triệu năm 

trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ 

kết luận cho bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 

của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật B vệ, gây hoang mang 

dao động và làm bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xử lý 

nghiêm bị cáo để giáo dục riêng và góp phần răn đe phòng ngừa chung. Xét 



về nhân thân: bị cáo có một tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2011 bị Tòa án 

nhân dân huyện Hiệp Hòa xử phạt 18 tháng tù và có nhân thân xấu, đã bị kết 

án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2006, trộm cắp tài sản 

năm 2011 và bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản năm 2004. Vì 

vậy, cần phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian đủ để bị cáo cải tạo 

trở thành công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo sau khi phạm tội 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa khắc phục hậu 

quả là trực tiếp chỉ dẫn để cơ quan điều tra thu hồi chiếc điện thoại bị cáo 

trộm cắp, do đó cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần khi lượng 

hình.  

Đối với bị cáo qua xác M tại địa phương xác định bị cáo không có tài 

sản gì, hiện nay đang điều trị  HIV phải uống thuốc điều trị hàng ngày từ năm 

2014 đến nay và điều trị Methadone, vì vậy không cần thiết phải áp dụng hình 

phạt bổ sung để phạt tiền bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì về dân sự, vì vậy trách nhiệm dân sự 

không đặt ra. Đối với chị Nguyễn Thị O là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 1.400.000đ do chị O mua chiếc điện 

thoại do bị cáo nay đã bị thu hồi trả lại cho chủ sở hữu, cần buộc bị cáo phải 

có trách nhiệm trả lại chị O 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Đối với Chị Nguyễn Thị O là người đã mua chiếc điện thoại của T 

nhưng chị O không biết là tài sản do T trộm cắp mà có. Cơ quan điều tra chỉ 

gọi hỏi nhắc nhở là đủ. Ngày 09/12/2017 chị O đã tự nguyện giao nộp cho Cơ 

quan điều tra chiếc điện thoại trên và yêu cầu T phải trả lại số tiền 

1.400.000đ.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b, p 

khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 

1999; Điều 232; Điều 233, Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

  Xö ph¹t: Nguyễn Đức T  08 (Tám) th¸ng tï về tội “Trộm cắp tài sản”, 

thêi  h¹n tï ®ược tÝnh tõ ngµy bắt bị cáo để thi hành án.  

- VÒ d©n sù: ¸p dông §iÒu 30 Bé luËt tè tông h×nh sù; kho¶n 1 §iÒu 42 

Bé luËt h×nh sù năm 1999; §iÒu 589 của Bé luËt d©n sù: Buộc bị cáo Nguyễn 

Đức T phải có trách nhiệm trả lại cho chị Nguyễn Thị O số tiền 1.400.000đ 

(Một triệu bốn trăm nghìn đồng) do bị cáo bán chiếc điện thoại trộm cắp cho 

chị O nay đã thu hồi trả cho chủ sở hữu. 



- VÒ ¸n phÝ: ¸p dông §iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n; §iÒu 136 Bé luËt tè 

tông h×nh sù:  Bị cáo Nguyễn Đức T  phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
KÓ tõ ngµy cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n, cho 

®Õn khi thi hµnh ¸n xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án cßn ph¶i chÞu kho¶n tiÒn l·i của số tiền còn phải thi hành án theo møc l·i 

suÊt  là 10/%/năm, t­¬ng øng víi thêi gian ch­a thi hµnh ¸n. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

B¸o cho bÞ c¸o có mặt biÕt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 
Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt ®­îc quyÒn 

kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc tèng ®¹t b¶n ¸n. 
 

N¬i nhËn:                                                
- TAND tØnh B¾c Giang. 
- VKSND tØnh B¾c Giang. 

- VKSND huyÖn Hiệp Hòa;                                
-  C«ng an Hiệp Hòa. 

- L­u hå s¬ vô ¸n. 

- BÞ c¸o. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 
 

 NguyÔn Xu©n Toµn. 
 
 

 
 


